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MÔN: GIÁO DỤC KT VÀ PL	KHỐI: 10
I.	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT.
1.	Những nội dung kiến thức đã học:

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế Bài 3: Thị trường
Bài 4: Cơ chế thị trường
Bài 5: Ngân sách nhà nước Bài 6: Thuế
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
Bài 9: Dịch vụ tín dụng
Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

2.	Luyện tập câu hỏi tự luận:

Câu 1: Em hãy nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã?
Câu 2: Công ty T có chiến lược đưa sản phẩm sữa tươi của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đến nay, sản phẩm đã có mặt tại hơn 35 quốc gia. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện mở các nhà máy mới và mua các nhà máy, trang trại tại Mỹ, New Zealand, Ba Lan... nhằm mở rộng mạng lưới sản xuất, thị trường, đa dạng nguồn nguyên liệu. Với chiến lược đầu tư bài bản, công nghệ hiện đại, đội ngũ lao động chất lượng cao, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, Công ty T đang tiên phong thực hiện giấc mơ vươn xa thế giới của Việt Nam.
Công ty T đã vận dụng cơ chế thị trường như thế nào vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu quả?
Câu 3: Bố đi làm xa, mẹ phải về quê chăm sóc bà đang bệnh nặng nên bạn T được mẹ giao nhiệm vụ lo liệu việc nhà và chăm sóc em gái đang học lớp 3. Được mẹ cho 700 000 đồng để chi tiêu trong một tuần. Để tránh việc chi tiêu vượt quá số tiền mẹ đưa, mẹ yêu cầu T dự định lên kế hoạch chi tiết và cụ thể các khoản chi tiêu cần thiết để sử dụng cho hai chị em trong thời gian mẹ vắng nhà sau đó đưa mẹ xem.
Bạn T nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính cá nhân nào? Em hãy giúp bạn T dự kiến một số khoản chi tiêu cần thiết trong thời gian mẹ đi vắng cho 2 người phù hợp với số tiền trên.

Câu 4: Công ty T chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm mĩ nghệ làm bằng tre. Công ty đã đầu tư hệ thống máy móc và quy trình sản xuất hiện đại nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó công ty còn không ngững đổi mới mẫu mã, sản phẩm hướng đến nhiều nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chính điều này, sản phẩm của doanh nghiệp đã cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp khác và tạo niềm tin với người tiêu dùng.
Công ty T đã vận dụng tác động của cơ chế thị trường như thế nào vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi nhuận
Câu 5: H là học sinh lớp 10. Cuối năm học, H nhận danh hiệu học sinh xuất sắc của trường, cùng khoản tiền thường là 2000.000 đồng. H muốn lập một kế hoạch tài chính đến khi học xong lớp 12. Với số tiền dành dụm được cộng với việc chủ động làm thêm một số công việc phù hợp và có thu nhập, H dự định sẽ mua một chiếc điện thoại thông minh, một đôi giày mới và thi lấy bằng lái xe máy.
Bạn H nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính cá nhân nào? Em hãy giúp H dự kiến một số việc làm phù hợp để có thể hoàn thành được kế hoạch tài chính đặt ra.


[bookmark: _GoBack]3.	Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?
A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng	B. Hoạt động phân phối - trao đổi
C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển	D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ
Câu 2: Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là chủ thể
A. phân phối.	B. sản xuất.
C. nhà nước.	D. tiêu dùng.
Câu 3: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường
A. trong nước và quốc tế.	B. hoàn hảo và không hoàn hảo.
C. truyền thống và trực tuyến.	D. cung - cầu về hàng hóa.
Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa thuận giữa các chủ thể kinh tế tại
A. quốc gia giàu có.	B. thời điểm cụ thể.
C. một cơ quan nhà nước.	D. một địa điểm giao hàng.
Câu 5: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách địa phương là các khoản thu và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp.
A. nhà nước.	B. địa phương
C. địa phương	D. trung ương.
Câu 6: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở
A. Luật Ngân sách nhà nước.	B. nguyện vọng của nhân dân.
C. tác động của quần chúng	D. ý chí của nhà nước.
Câu 7: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế nhập khẩu.
Câu 8: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính
A. tổ chức.	B. phi lợi nhuận.	C. tính nhân đạo.	D. tự phát. Câu 9: Một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện hình thức tín dụng cho vay thế chấp được thực hiện là người vay phải có
A. đầy đủ quan hệ nhân thân.	B. tài sản đảm bảo.
C. địa vị chính trị.	D. tư cách pháp nhân.
Câu 10: Hình thức tín dụng nào trong đó người cho vay là các tổ chức tín dụng và người vay là người tiêu dùng nhằm tạo điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu về mua sắm hàng hóa
A. tư nhân.	B. thương mại.	C. nhà nước.	D. tiêu dùng. Câu 11: Toàn bộ những vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư…của mỗi người được gọi là
A. tài chính doanh nghiệp.	B. tài chính gia đình.
C. tài chính thương mại.	D. tài chính cá nhân.
Câu 12: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng được gọi là
A. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.	B. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.	D. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.
Câu 13: Hoạt động nào sau đây được coi là hoạt động sản xuất ?
A. Anh P xây nhà.	B. Ong xây tổ.
C. M nghe nhạc.	D. Chim tha mồi về tổ.
Câu 14: Đối tượng nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể trung gian?
A. Người môi giới việc làm.	B. Nhà phân phối.
C. Người mua hàng.	D. Đại lý bán lẻ.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường?
A.	Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường.
B.	Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
C.	Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng.
D.	Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá
Câu 16: Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây
A. Quy luật giá trị.	B. Niềm tin tôn giáo.
C. Quan hệ cung cầu sản phẩm.	D. Thị hiếu người tiêu dùng.
Câu 17: Ngân sách nhà nước không gồm các khoản chi nào?
A. Chi cải cách tiền lương.	B. Các khoản chi quỹ từ thiện.
C. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.	D. Dự phòng ngân sách nhà nước.
Câu 18: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế giá trị gia tăng.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 19: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là
A. có nguồn vốn lớn.	B. dễ tạo việc làm.
C. dễ trốn thuế.	D. sử dụng nhiều lao động.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của tín dụng?
A. Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội.	B. Hạn chế bớt tiêu dùng.
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.	D. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông.
Câu 21: Hình thức tín dụng nào Nhà nước là chủ thể vay tiền và có nghĩa vụ trả nợ?
A. Tín dụng nhà nước.	B. Tín dụng ngân hàng.
C. Tín dụng thương mại.	D. Tín dụng tiêu dùng.
Câu 22: Hình thức vay tín dụng ngân hàng nào sau đây người vay phải trả lãi hàng tháng và một phần nợ gốc?
A. Vay thấu chi.	B. Vay tín chấp.	C. Vay thế chấp.	D. Vay trả góp. Câu 23: Cá nhân muốn tiết kiệm một khoản tiền trong vòng 5 tháng nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính nào sau đây?
A. Kế hoạch dài hạn.	B. Kế hoạch vô thời hạn.
C. Kế hoạch trung hạn.	D. Kế hoạch ngắn hạn.
Câu 24: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.	B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy
C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.	D. Sử dụng thẻ tín dụng không giới hạn.

Câu 25: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là
A. trao đổi trong sản xuất.	B. tiêu dùng cho sản xuất.
C. sản xuất của cải vật chất.	D. phân phối cho sản xuất
Câu 26: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là
A. chủ thể tiêu dùng.	B. chủ thể trung gian.
C. chủ thể nhà nước	D. chủ thể sản xuất.
Câu 27: Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên vai trò của đối tượng giao dịch, mua bán
A. Thị trường gạo, cà phê, thép.	B. Thị trường tiêu dùng, lao động.
C. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.	D. Thị trường trong nước và quốc tế. Câu 28: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường được gọi là
A. giá trị sử dụng.	B. giá trị hàng hóa.	C. giá cả thị trường.	D. giả cả nhà nước
Câu 29Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách trung ương là các khoản thu và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp
A. địa phương	B. trung ương.
C. nhà nước.	D. tỉnh, huyện
Câu 30: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian là bao lâu?
A. Một quý.	B. Hai năm.
C. Một năm.	D. Năm năm
Câu 31: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 32: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần
A. giải quyết việc làm.	B. tàn phá môi trường.
C. duy trì thất nghiệp.	D. thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 33: Chủ thể cho vay của tín dụng nhà nước đó là
A. người nước ngoài.	B. doanh nghiệp.	C. người dân.	D. nhà nước. Câu 34: Quan hệ tín dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể kinh tế dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và có hoàn trả được gọi là dịch vụ tín dụng
A. tiêu dùng.	B. doanh nghiệp.	C. ngân hàng.	D. cá nhân.
Câu 35: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là
A. Kế hoạch tài chính gia đình.	B. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân	D. Kế hoạch phân bổ ngân sách.
Câu 36: Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn thường gắn với khoảng thời gian là
A. dưới 12 tháng.	B. dưới 3 tháng.	C. dưới 10 tháng.	D. dưới 26 tháng.
Câu 37: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động phân phối ?
A.	Công ty A điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất.
B.	Công ty A điều chỉnh nhiệm vụ các nhân viên.
C.	Công ty A điều chỉnh cơ cấu nhân sự công ty.
D.	Công ty A nhập nguyên liệu để tăng ca sản xuất.
Câu 38: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian khi tham gia vào các quan hệ kinh tế?
A. Hộ kinh tế gia đình.	B. Ngân hàng nhà nước.
C. Nhà đầu tư bất động sản.	D. Trung tâm siêu thị điện máy.
Câu 39: Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?
A. Lưu thông.	B. Thanh toán.
C. Đại diện.	D. Thông tin.
Câu 40: Nhận định nào dưới đây nói về nhược điểm của cơ chế thị trường.
A. Thúc đẩy phát triển kinh tế.	B. Kích thích đổi mới công nghệ.
C. Làm cho môi trường bị suy thoái.	D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Câu 41: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào dưới đây?
A. Cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu.	B. Chi đầu tư phát triển.
C. Chi quỹ bảo trợ quốc tế.	D. Chi quỹ bảo trợ trẻ em.
Câu 42: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế gián thu?
A. Thuế xuất nhập khẩu.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	D. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Câu 43: Một trong những hạn chế của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là
A. khó đầu tư trang thiết bị.	B. dễ quản lý sản xuất.
C. sử dụng nhiều lao động.	D. tạo ra nhiều việc làm.
Câu 44: Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng?
A. Dựa trên sự tin tưởng.	B. Tính hoàn trả.
C. Tính tạm thời.	D. Tính bắt buộc.
Câu 45: Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm là hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Tín dụng đen.	B. Cho vay trả góp.
C. Cho vay tín chấp.	D. Cho vay thế chấp.
Câu 46: Hình thức tín dụng nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng?
A. Tín dụng thương mai.	B. Tín dụng ngân hàng.
C. Tín dụng nhà nước.	D. Cho vay thế chấp.
Câu 47: Cá nhân không thể hiện tốt kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A.	Xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể.
B.	Cân nhắc cụ thể các khoản chi tiêu.
C.	Tự do tiêu tiền trong thẻ của bố mẹ.
D.	Tính toán những khoản cần thiết để tiêu dùng.
Câu 48: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian dưới 3 tháng được gọi là
A. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.	B. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.	D. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.


II.	HÌNH THỨC KIỂM TRA
-	Thời gian: 45 phút
-	Tự luận 70% và trắc nghiệm 30%.
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